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BÁO CÁO 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2024 

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2025 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2024 

Năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực 

hiện thắng lợi Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Là năm diễn ra nhiều 

hoạt động, ngày kỷ niệm lớn như: Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 52 năm 

Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 52 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ 

Thành Cổ Quảng Trị, 35 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại, và đặc biệt là Lễ hội 

Vì hòa bình với quy mô quốc gia, quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt 

Nam đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày ký kết Hiệp định Genève về đình chỉ 

chiến sự ở Việt Nam, 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 50 

năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.  

Trên cơ sở thực hiện chủ đề năm 2024 của ngành Thông tin và Truyền 

thông “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - 

Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”, với những hành 

động cụ thể, cách làm mới, mang lại những giá trị thực chất, hiệu quả và đóng 

góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh nhà và của ngành. 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 

1. Công tác quản lý nhà nước 

 1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) đã bám sát và thực 

hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông. Công tác chỉ đạo điều hành được Lãnh 

đạo Sở quan tâm chỉ đạo tập trung vào các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-STTTT 

ngày 27/12/2023 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.  

Trong năm 2024, Sở TTTT đã tiếp nhận 9.748 văn bản đến và đã được 

chuyển xử lý trên mạng, công tác chỉ đạo, tham mưu xử lý kịp thời, đảm bảo 

quy trình, tiến độ thời gian. Sở đã ban hành 2.117 văn bản thuộc thẩm quyền để 
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chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xử lý triển khai nhiệm vụ chuyên môn 

đối với cơ sở, các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các chương trình, kế hoạch, dự án do Sở chủ trì thực hiện đảm bảo thời gian, 

chất lượng. Trong đó, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 191 

nhiệm vụ, đã tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định 

186 nhiệm vụ, 05 nhiệm vụ đang thực hiện chưa đến thời hạn báo cáo. 

1.2. Công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý Nhà nước  

Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả 

chỉ đạo, điều hành và tạo bước phát triển đột phá cho ngành trong giai đoạn mới, 

Sở đã tham mưu HĐND tỉnh bàn hành 01 văn bản QPPL; tham mưu UBND tỉnh 

ban hành 01 văn bản QPPL, 08 quyết định văn bản hành chính và 05 kế hoạch 

phục vụ kịp thời cho công tác quản lý. 

Bên cạnh việc tham mưu ban hành các văn bản, Sở đã ban hành nhiều văn 

bản chuyên ngành hướng dẫn và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của 

chính quyền các cấp, tích cực triển khai các quyết định, quy hoạch, kế hoạch; 

giải quyết các vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp hoạt động có hiệu quả.  

 (Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo). 

  1.3. Công tác quản lý Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông 

Về lĩnh vực Bưu chính: Các doanh nghiệp Bưu chính thực hiện tốt việc 

quản lý, cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát, bưu chính công ích, dịch vụ 

dành riêng, chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện, dịch vụ tài chính và phát 

triển các dịch vụ mới, phòng chống hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, 

mạng chuyển phát; việc thực thi đảm bảo vận chuyển thư, báo, bưu gửi trong dịp 

tết, lễ, hội, đảm bảo an toàn mạng lưới, cơ sở hạ tầng bưu chính; Hướng dẫn Bưu 

điện tỉnh bảo đảm 100% điểm phục vụ bưu chính tại các xã. 

Về đảm bảo an toàn an ninh, thông tin: Duy trì hạ tầng đảm bảo ổn định 

dịch vụ 100%; Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông đảm bảo an toàn an ninh 

thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan 

Đảng, chính quyền các cấp trong dịp lễ, tết; Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, 

hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện quy định về ngầm hóa cáp 

thông tin; chỉnh trang, treo mới và bó gọn cáp thông tin; xây dựng và sử dụng 

chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông; lắp đặt, xây dựng trạm BTS; nâng cao 

chất lượng dịch vụ thông tin di động, dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuê 

bao di động trả trước, dịch vụ truyền hình trả tiền, giá cước, khuyến mại, tin 

nhắn rác; tuyên truyền, phổ biến tắt sóng 2G; Rà soát các thôn, bản, khu vực 

chưa có sóng băng rộng di động và kết nối Internet cáp quang băng rộng đến 

trung tâm thôn, bản.  



4 

 

Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD): Đến nay đã hoàn thành 

triển khai hạ tầng kết nối, giám sát mạng truyền số liệu chuyên dùng 100% 

UBND cấp huyện và cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về 

quy chế quản lý, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. 

Về quản lý internet: toàn tỉnh có 45 Đại lý Internet; 45/45 Đại lý đã có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng. 

Về quản lý tần số: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; ban hành và thực hiện kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, khảo sát hướng dẫn làm thủ tục 

cấp giấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Phối hợp với Trung tâm Tần số vô 

tuyến điện khu vực III-Đà Nẵng cấp và giao 40 giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện cho các chủ tàu cá đánh bắt xa bờ. 

Về quản lý hạ tầng phát thanh, truyền hình: Toàn tỉnh có 01 Đài PT-

TH,10 Đài Truyền thanh cấp huyện, 90 Đài Truyền thanh cơ sở đảm bảo thời 

lượng tiếp âm Đài PT-TH tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam. 10/10 Đài truyền 

thanh cấp huyện đã được đầu tư theo công nghệ mới IP và thiết bị máy móc hiện 

đại. (35 xã sử dụng hệ thống đài truyền thanh không dây FM - được tích hợp 

bộ số hoá để kết nối đài tỉnh, đài huyện; 56 xã sử dụng hệ thống đài truyền 

thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Trong năm 2024, Sở Thông 

tin và Truyền thông triển khai hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin – viễn thông cho 10 xã từ các nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia 

(CTMTQG) Giảm nghèo bền vững, CTMTQG Nông thôn mới… đạt tỷ lệ 52% 

tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có hệ thống đài truyền thanh ứng 

dụng công nghệ thông tin, viễn thông). 

Về viễn thông công ích: Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các 

chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; đẩy mạnh việc hỗ trợ, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm 

gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng bưu chính công cộng. 

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện viễn thông công ích trên địa bàn 

tỉnh. 

Về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN): Ban hành 

Kế hoạch phòng chống thiên, tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền 

thông Quảng Trị năm 2024. Kiểm tra, đánh giá chất lượng trạm BTS, các thiết bị 

IMARSAT, VSAT-IP; chỉ đạo, hướng dẫn việc kết nối đường truyền phục vụ 

PCTT&TKCN; phối hợp với UBND các huyện, thị thành phố, Công an tỉnh, Đài 

PT-TH tỉnh, huyện, Đài Truyền thanh cơ sở trong việc đảm bảo an toàn hạ tầng 

mạng lưới BCVT và tuyên truyền trên hệ thống thông tin liên lạc; Đề nghị các 

doanh nghiệp viễn thông sớm đầu tư xây dựng hạ tầng trạm thu phát sóng thông 

tin di động (BTS) trên tuyến cao tốc Cam Lộ -La Sơn. 

 1.4. Công tác triển khai chuyển đổi số 

 Về công tác hoàn thiện thể chế 
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 Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành các văn bản như: Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của các 

cơ quan nhà nước; Văn bản về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường công 

tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; văn bản chỉ đạo tăng cường 

bảo đảm an toàn thông tin mạng; Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành 

chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh; văn bản chỉ đạo triển khai các 

giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

Hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Quyết định về việc Ủy quyền 

quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ 

tại các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch Tổ chức Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định ban hành Danh 

mục dữ liệu mở tỉnh Quảng Trị; Quyết định công bố Kết quả đánh giá, xếp hạng 

Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023; văn bản chỉ 

đạo thực hiện khung triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tham 

mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định việc 

đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Quảng Trị. 

Nâng cao nhận thức chuyển đổi số  

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được triển khai 

thường xuyên, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng 

thông tin điện tử của các cấp, các ngành và cả mạng xã hội; qua đó một mặt 

nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về thúc đẩy chuyển đổi 

số đến tận người dân; mặt khác nhằm chia sẻ, phổ biến các câu chuyện, các mô 

hình chuyển đổi số thành công, tôn vinh các gương điển hình về chuyển đổi số. 

Chú trọng truyền thông, phổ biến những tri thức mới như: tổ chức buổi thuyết 

trình với chủ đề “Quảng Trị: Chuyển đổi số để chuyển mình và vươn ra thế 

giới”.  

Ngày 04/10/2024, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tổ chức Hội thảo 

Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2024 với chủ đề “Sáng tạo ứng dụng số để 

phát triển kinh tế - xã hội” chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày 

Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị; đồng thời tổ chức khai trương Kho cơ sở dữ liệu 

dùng chung tỉnh tại địa chỉ https://datamine.quangtri.gov.vn. Hội thảo đã nghe 

các chuyên gia trình bày các tham luận về Giải pháp AI trong số hóa kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, Giải pháp triển khai trợ lý ảo trong hỗ trợ nghiệp vụ 

công chức và quản lý hành chính - Chatbot AI, Voicebot AI, Giải pháp quản lý 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp huyện, Giải pháp thực tế ảo trong triển khai 

chuyển đổi số... Tại Hội thảo, VNPT Quảng Trị đã trao tặng 130 máy 

Smartphone trị giá 216 triệu đồng, Mobifone Quảng Trị trao tặng 10 máy 

Smartphone trị giá 26,950 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; qua đó 

giúp họ có cơ hội được tiếp cận công nghệ số và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Đây là một hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh Bộ Thông tin và Truyền thông 



6 

 

đang triển khai tắt sóng 2G vào ngày 16/10/2024, thúc đẩy quá trình phổ cập 

mạng 4G và 5G trên toàn quốc.  

Tổ chức phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, truyền 

thông nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia  trên Trang/Cổng Thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng 

thuộc sự quản lý, các website, apps của các sở, ngành, địa phương và trên các 

báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý;  

Về phát triển hạ tầng số 

Đến nay, 92,7% hộ gia đình có người có điện thoại thông minh; tỷ lệ 

người sử dụng điện thoại di động ước đạt trên 92%; tỷ lệ người sử dụng Internet 

(cố định và di động) đạt 103,97%; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet đạt 

72,926%; 100% các cơ quan nhà nước có kết nối mạng truyền số liệu chuyên 

dùng.  

Về công tác bồi dưỡng, phát triển nhân lực 

Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2024; Sở Thông tin và 

Truyền thông đã tổ chức: 04 lớp tập huấn Chuyển đổi số về ngành và lĩnh vực; 

09 lớp Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân 

lực chuyển đổi số; 05 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng về an 

toàn bảo mật thông tin và 01 lớp diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng.   

Dữ liệu số 

Đến nay, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh đã được triển khai 

tích hợp với CSDL của các bộ, ngành Trung ương như CSDL y tế; CSDL giáo 

dục; CSDL về cán bộ, công chức, viên chức; các CSDL về lao động, thương 

binh và xã hội; CSDL đất đai; CSDL về giá, CSDL đăng ký doanh nghiệp… 

Các CSDL này đến nay cũng đã tích hợp, kết nối liên thông với Trung tâm giám 

sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND 

tỉnh, đến nay CSDL về nông nghiệp và phát triển nông thôn đang từng bước 

triển khai, tạo lập. 

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh 

phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung 

tỉnh; đến nay Kho cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung tỉnh đã được triển khai tại 

địa chỉ https://datamine.quangtri.gov.vn và đã tích hợp dữ liệu một số chuyên 

ngành vào Kho CSDL dùng chung tỉnh: CSDL Giá của Sở Tài chính, CSDL cấp 

giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải, CSDL Giáo dục và Đào tạo của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, CSDL về Đánh giá và Xếp hạng chuyển đối số tỉnh Quảng 

Trị của Sở Thông tin và Truyền thông. 

An toàn thông tin mạng   

100% máy trạm của cán bộ công chức cấp tỉnh được cài đặt phần mềm 

phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không 
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gian mạng quốc gia. Toàn tỉnh có 30 hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ 

đề xuất cấp độ.  

Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng giai đoạn 1 với quy mô gồm 01 

Hệ thống phát hiện cảnh báo sớm SOC Master; 01 Hệ thống giám sát an ninh 

mạng tại trung tâm dữ liệu tỉnh; 01 Hệ thống lưu trữ dữ liệu - SOC Storage và 

08 Hệ thống giám sát an ninh mạng vệ tinh tiếp tục được duy trì và sử dụng tại 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn và Văn phòng UBND thành phố Đông Hà tiếp tục được duy trì 

và khai thác sử dụng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm 

Giám sát và điều hành an ninh không gian mạng Bkav thường xuyên rà soát, 

giám sát an toàn thông tin mạng với tần suất thực hiện 01lần/01 tuần.  

Chính quyền số   

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh đến nay đã kết nối với Trung tâm giám sát quốc gia về chính phủ số 

và đã chuyển đổi sang công nghệ IPv6. Toàn tỉnh đã cung cấp 1.197 dịch vụ 

công trực tuyến (DVCTT) toàn trình và 562 DVCTT một phần trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; cung cấp 777 DVCTT toàn trình và 

207 DVCTT một phần trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngày 10/7/2024, Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2710/BTTTT-CĐSQG công bố 

chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cấp bộ, cấp 

tỉnh; theo đó, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị 

đạt mức độ C và xếp vị trí thứ 4 trên toàn quốc. Đến nay, Văn phòng UBND 

tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành triển khai 

kết nối liên thông Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng thanh toán quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, phần mềm chuyên ngành của Bộ, 

ngành Trung ương. Ngoài Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công trực 

tuyến, tỉnh đã thiết lập thêm kênh zalo để cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến đến tận người dân và doanh nghiệp.  

100% các Sở, Ban ngành và địa phương có Cổng thông tin điện tử cung 

cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. 100% văn bản quy phạm pháp 

luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh được cập nhật trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh; bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông 

tin thông suốt từ UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tỉnh đã được triển khai đồng 

bộ đến 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ văn bản được gửi 

qua mạng giữa các cơ qua nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 98% (trừ 

những văn bản mật hoặc tuyệt mật). 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản mật) và 100% văn bản nội bộ của các sở 

ban ngành, địa phương được thực hiện dưới dạng điện tử. Hệ thống thư điện tử 

công vụ được triển khai đồng bộ tại tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức của tỉnh được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 

100%; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công 

việc ước đạt trên 70%. 
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Kinh tế số và Xã hội số 

Kinh tế số  

Toàn tỉnh có 829 doanh nghiệp công nghệ số với 100% doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh có triển khai nền tảng hóa đơn điện tử. Ngoài sàn thương mại điện 

tử của tỉnh, Quảng Trị hiện có 3.757 sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại 

điện tử Voso và Buudien với 16.000 giao dịch thương mại điện tử được thực 

hiện trên các sàn thương mại điện tử này.  

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về 

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, 

cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đến nay Sở 

Y tế tỉnh đã chỉ đạo triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các 

bệnh viện và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh: 100% cơ sở khám chữa bệnh 

đảm bảo đầy đủ các điều kiện và chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương 

thức thanh toán không dùng tiền mặt, chủ động phối hợp với các ngân hàng 

thương mại, cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý khám chữa bệnh tích hợp, kết nối 

dữ liệu trong quá trình thanh toán; bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ 

thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo 

đúng quy định. Cùng với Sở Y tế tỉnh, đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

cũng đã chỉ đạo triển khai việc thúc đẩy  chuyển đổi  số,  thanh toán không  

dùng tiền  mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa  bàn  tỉnh: 100% các 

trường học, cơ sở giáo dục phải đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán 

học phí, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; các 

trường học, cơ sở giáo dục bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ 

học sinh, học sinh thực hiện  thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán 

học phí, phí, lệ phí và các dịch vụ theo quy định. 

 Xã hội số 

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang tiếp tục được duy trì, phát triển; mật 

độ thuê bao Internet/100 dân đạt 18,1 thuê bao; Dịch vụ mạng di động 4G tiếp 

tục được phát triển; tổng số trạm thu phát sóng điện thoại di động 4G, 5G đang 

hoạt động trên địa bàn tỉnh là 1.111 trạm (trong đó 5G có 33 trạm).  

Toàn tỉnh hiện có 433.539 hồ sơ định danh điện tử (mức độ 1: 113.004, 

mức độ 2: 320.535), trong đó có 302.532 tài khoản đã được kích hoạt; Quảng 

Trị có 793.983 tải khoản thanh toán đang hoạt động, đạt trên 81% người dân từ 

15 tuổi trở lên được cấp tài khoản ngân hàng. Toàn tỉnh có 137.428 hộ gia đình có 

địa chỉ số. Ngoài Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến, đến 

nay Quảng Trị đã thiết lập Cổng thông tin phản ánh hiện trường nhằm giúp 

người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa 

phương với chính quyền. 

 1.5. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin 

điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở 

  Về công tác thông tin, tuyên truyền 

Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo 

chí trên địa bàn tập trung thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện chính 
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trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, biểu dương gương người 

tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến. Tuyên truyền giáo dục, khơi dậy niềm tự 

hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách 

mạng hào hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để quyết tâm thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 

công tác xây dựng Đảng. Tăng cường truyền thông quảng bá về Lễ hội Vì Hòa 

bình năm 2024; tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 

25/8 (1954- 2024)... 

Hưởng ứng Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024 được tổ chức với quy mô quốc 

gia, quốc tế lần đầu tiên tại Quảng Trị và hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (10/10) năm 2024, tổ chức buổi 

thuyết trình với chủ đề: “Quảng Trị - Chuyển đổi số để chuyển mình và vươn ra 

thế giới”. 

Về lĩnh vực báo chí 

Tham mưu thực hiện công tác truyền thông Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 

diễn ra từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8/2024 tại Quảng Trị; truyền thông kỷ 

niệm 70 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024); Tham mưu tổ 

chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và gặp 

mặt báo chí nhân ngày 21/6. 

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các thông tin đăng tải trên báo 

chí, mạng xã hội: Ngày 07/5/2024 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 

Quyết định số 06/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí điện tử Môi 

trường Xây dựng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt 

động báo chí, đăng tải một số thông tin không đúng sự thật với tổng mức phạt là 

15 triệu đồng; yêu cầu Tạp chí Sức khỏe cộng đồng phối hợp, kiểm tra lại thông 

tin về phóng viên tác nghiệp (nhân danh thuộc cơ quan báo chí: Tạp chí Sức 

khoẻ cộng đồng) và việc thực hiện tôn chỉ, mục đích. 

Tổ chức buổi thuyết trình với chủ đề “Quảng Trị: Chuyển đổi số để 

chuyển mình và vươn ra thế giới” với sự tham gia của Giáo sư Hà Tôn Vinh, 

Giám đốc Chương trình Đào tạo lãnh đạo Đại học California Miramar 

University (Hoa Kỳ), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp Giáo dục, Đào tạo 

và Tư vấn Quản lý Stellar Management. 

Triển khai ký kết hợp tác thực hiện Chương trình phối hợp truyền thông 

với các cơ quan báo chí Trung ương như: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, 

Nông nghiệp Việt Nam. 

Về lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị với các hoạt động: Lễ 

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; trao tặng sách; tổ chức trò chơi, 

giao lưu về sách và truyền cảm hứng đọc sách; tổ chức Hội thi trưng bày tư liệu 
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và xếp sách nghệ thuật; Hội thi “Kể chuyện theo sách”; “Tổ chức Lễ phát động 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị”; tổ chức phát động Chương trình 

sách và văn hóa đọc biên giới, vùng cao”. 

Về thông tin đối ngoại 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác thông tin đối 

ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2024. 

Tham mưu tổ chức Triển lãm số về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của 

Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2024 tại huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai xây dựng nội dung 

thông tin bằng các sản phẩm như: ấn phẩm, phim song ngữ Việt – Anh, tiếng 

Lào... để tích hợp, đăng phát, chuyển tải qua các phương tiện, thiết bị của Cụm 

Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Trung tâm thông tin đối ngoại 

tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay và cấp, phát ấn phẩm cho du khách qua lại tại Cửa 

khẩu Quốc tế Lao Bảo. Vận hành và thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá 

về tỉnh Quảng Trị qua cổng TTĐN tỉnh http://thongtindoingoai.quangtri.gov.vn/ 

bằng 2 thứ tiếng Việt – Anh. Đồng thời, duy trì Fanpage “Thông tin đối ngoại 

tỉnh Quảng Trị” trên mạng xã hội Facebook nhằm thực hiện đăng tải các thông 

tin, hình ảnh, video về tiềm năng, thế mạnh, định hướng quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội cũng như tuyên truyền, giới thiệu quảng bá rộng rãi về mảnh đất, 

con người Quảng Trị. Bên cạnh đó còn kịp thời thực hiện thông tin, chỉ đạo, 

điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến với người dân. 

 1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo 

Về Công tác thanh, kiểm  tra: Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền 

thông đã tiến hành 15 cuộc thanh, kiểm tra; phát hiện 09 cá nhân, tổ chức vi 

phạm và xử lý phạt hành chính 38.000.000 đồng (ba mươi tám triệu đồng), 

không có vụ việc, đối tượng chuyển cơ quan điều tra xử lý. 

Việc theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc đăng tải trên mạng xã hội:  

Sở TT&TT đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, 

theo dõi và phát hiện, xử lý các tài khoản vi phạm các quy định về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng như: đăng tải, chia sẻ, bình 

luận các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị - xã hội trong nước; 

nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Sở đã chủ động đấu tranh, 

yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội bóc gỡ và không tái phạm hành vi. Sở đã 

giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh liên quan 

đến việc đăng tải nội dung thông tin trên các báo điện tử, mạng xã hội theo đúng 

thẩm quyền quy định. 

 Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 

 Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân: Trong năm 2024 không có công 
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dân hoặc đoàn đông người đến khiếu nại. 

Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền của đơn vị: Năm 2024, Sở TT&TT đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 

54 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó: 39 đơn thư kiến nghị, phản ánh 

kiến nghị mạng về việc gây khó khăn trong việc chuyển mạng của số; 04 đơn 

kiến nghị lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung thông tin nói xấu, 

bịa đặt; 09 đơn kiến nghị có nội dung liên quan đến hoạt động báo chí, tôn chỉ, 

mục đích; 0 đơn Tố cáo; 02 đơn Khiếu nại về QĐ XPVPHC. Hầu hết các loại 

đơn thư đều được giải quyết kịp thời theo đúng trình tự của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo, không có Đơn thư tồn đọng. 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của 

người khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; ngoài ra, Thanh tra Sở đã phối hợp 

với một số cơ quan, đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình, chủ động xử lý thông 

tin và tham mưu xử lý thông tin những trường hợp cần thiết theo yêu cầu; xử lý 

nhiều vụ việc, bóc gỡ thành công các nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã 

hội Facebook của một số cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội; yêu 

cầu một số cơ quan báo chí cải chính thông tin đăng tải nội dung không đúng sự 

thật, vi phạm Luật Báo chí. 

1.7. Công tác Văn phòng  

Tham mưu về công tác tổ chức 

Công tác tổ chức bộ máy: rà soát và trình phê duyệt chức danh Giám đốc, 

Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2026-2031. 

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: bổ nhiệm lại Phó Chánh văn phòng Sở; 

quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án hợp nhất Sở 

Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc về công tác phòng, chống tham nhũng, 

thực hiện hiện kê khai, xác minh tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Chuẩn bị 

các nội dung Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng đối với các tập thể và cá 

nhân năm 2024; Đánh giá công chức và tập thể lãnh đạo năm 2024. Kế hoạch 

duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và chuyển đổi ISO 9001-2015. 

Công tác cải cách hành chính 

 Năm 2024, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết  01 TTHC tại Quyết định 

số 2363/QĐ-UBND ngày 2/10/2024 về việc thông qua phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định số 

933/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh về Công bố Danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực in, phát hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 

1981/QĐ-UBND ngày 7/8/2024  của UBND tỉnh về Công bố danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.  
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Về công khai thủ tục hành chính: Tất cả các thủ tục trên đều được giải 

quyết theo cơ chế một cửa. Các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính như: 

quy trình, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đều 

được niêm yết công khai đầy đủ tại trụ sở cơ quan và tại Trang thông tin điện tử 

của Sở, có địa chỉ: https://sotttt.quangtri.gov.vn/. Dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình có 37/37 thủ tục đạt 100%. 

Theo dõi và duy trì tốt việc áp dụng quy trình công việc và áp dụng hệ 

thống chất lượng ISO vào hoạt động của Sở theo hướng ngày càng nâng cao 

chất lượng nhanh chóng, chính xác giảm bớt thời gian đi lại của tổ chức và cá 

nhân. 

Công tác Kế hoạch – Tài chính:  

Xây dựng và triển khai các Kế hoạch: Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 

của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024; Kế hoạch Duy trì, giám sát, 

kiểm tra hoạt động tại Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 

năm 2024 ; Xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của ngành Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Quảng Trị; Xây dựng Kế hoạch triển khai Bản cam kết 

trách nhiệm của tập thể Lãnh đạo và người đứng đầu Sở Thông tin và Truyền 

thông với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Chỉ đạo thực hiện và quản lý tốt công tác phân bổ, cân đối ngân sách nhà 

nước và quản lý chi tiêu của Sở, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công khai 

trong việc chi tiêu ngân sách. Trong năm việc mua sắm, sử dụng tài sản công 

của cơ quan đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, tiết kiệm, phát huy hiệu quả.   

 Công tác triển khai các chương trình, dự án, đề án 

- Về Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới:  

+ Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai Chương trình 

mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới ngành Thông tin và Truyền thông 

năm 2024: Tiếp tục đầu tư hệ thống đài truyền thanh cấp xã thuộc nguồn vốn 

NTM năm 2024; Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại các xã  đề nghị công 

nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới  và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tiêu 

chí Thông tin và Truyền thông và Tiêu chí Hành chính công). 

+ Tham gia góp ý các Văn bản, dự thảo về chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới của các ban, ngành liên quan. 

- Về Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững: 

+ Xây dựng Kế hoạch Thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; Đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự 

án Giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 và năm 2024 -2025; Triển khai thực hiện các tiểu dự án như: Đào 

tạo, Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân 

dân ở các xã (BĐVHX), giám sát, đầu tư hệ thống đài truyền thanh cho các xã. 
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- Về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: Xây dựng Kế hoạch về Thực hiện nhiệm 

vụthông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Nội 

dung 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. 

- Thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công và nguồn kinh phí sự 

nghiệp theo quy định. 

Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật 

Triển khai các hoạt động và phong trào do Bộ TTTT, Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động; Đăng ký thi đua và 

ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở, phối hợp với 

Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC, VC năm 2024 của cơ quan; Tổ 

chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024. 

Tổng hợp, hoàn thiện các quy chế quy định được bổ sung, sửa đổi trình Giám 

đốc ban hành để triển khai thực hiện. 

Công tác Văn thư, lưu trữ 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định; 

Thực hiện quản lý công văn đến, đi trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc của tỉnh chính xác, theo đúng quy trình. 

Công tác quản lý dấu của cơ quan chặt chẽ theo quy định của cơ quan; 

Công tác in ấn, sao lục tài liệu theo đảm bảo yêu cầu của lãnh đạo Sở,  theo yêu 

cầu của công việc. 

2. Kết quả hoạt động sự nghiệp CNTT-TT  

- Quản lý, vận hành Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) 

tỉnh Quảng Trị:  

Trung tâm Giám sát và Điều hành Thông minh (IOC) tỉnh ngày càng hoạt 

động hiệu quả, hỗ trợ quản lý và điều hành trên nhiều lĩnh vực như hành chính 

công, an toàn giao thông, y tế, giáo dục và kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hệ thống 

giám sát báo chí và mạng xã hội, đã thiết lập 132 chủ đề đã phát hiện 288 tin 

tiêu cực, nhanh chóng chuyển đến các đơn vị xử lý, giúp ngăn chặn thông tin 

xấu trong cộng đồng. Quy chế hoạt động Hệ thống thông tin phản ánh hiện 

trường đã được ban hành, đây là kênh giao tiếp giữa chính quyền và người dân 

qua Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường, trong năm đã tiếp nhận 446 phản 

ánh chủ yếu về đất đai và vệ sinh môi trường. Với những kết quả xử lý kịp thời, 

sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với chính quyền được cải thiện rõ 

rệt. Nền tảng Chia sẻ và Tích hợp Dữ liệu (LGSP) của tỉnh đã được vận hành 

hiệu quả, qua đó kết nối dữ liệu với các cơ quan trung ương như Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Bộ Tư pháp để cung cấp các dịch vụ đăng ký doanh nghiệp, lý lịch tư 

pháp và dịch vụ công liên thông… Đồng thời, đã xây dựng API kết nối và khai 
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thác dữ liệu cho cán bộ quản lý, giúp nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng 

nhu cầu ngày càng lớn trong công tác quản lý chia sẻ và tích dữ liệu tỉnh. 

Trung tâm IOC tỉnh đã triển khai kết nối hệ thống 88 camera giám sát 

thành phố Đông Hà, 100 camera ở các khu vực trọng yếu và 5 camera PTZ tại 

các khu vực đông người thường tổ chức sự kiện hỗ trợ quản lý an ninh trật tự và 

an toàn giao thông gồm Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Công viên Fidel, 

Tháp chuông Thành Cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương, Công viên Lê Duẫn. 

Với những nỗ lực trong năm 2024, Trung tâm IOC tỉnh đã trở thành công 

cụ quản lý và điều hành hiệu quả, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người 

dân và hiệu quả hoạt động của chính quyền. Trung tâm tiếp tục mở rộng các 

dịch vụ giám sát và tăng cường an toàn thông tin để đảm bảo ổn định cho hệ 

thống thông tin của tỉnh. 

- Duy trì, giám sát, kiểm tra hoạt động thông tin và truyền thông đối 

ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, La Lay. Thường xuyên cập nhật clip phim 

về ẩm thực, du lịch Quảng Trị và các bản tin thời sự VTV4 hàng ngày lên Cụm 

thông tin đối ngoại Lao Bảo;  Duy trì, vận hành, tin bài, dữ liệu cho Cổng thông 

tin Khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị; Trang thông tin điện tử tổng hợp về thông tin 

đối ngoại tỉnh Quảng Trị; Chuyên trang Chuyển đổi số. 

- Thường xuyên theo dõi và điều phối sự cố về an toàn an ninh mạng trên 

nền tảng irlab.vn; theo dõi tình hình an ninh mạng của tỉnh thông qua website 

cảnh báo của Cục An toàn thông tin. Thực hiện nhiệm vụ Sở Thông tin và 

Truyền thông giao, Trung tâm quản lý, vận hành hạ tầng nền tảng chia sẻ, tích 

hợp dữ liệu tỉnh (LGSP) và hệ thống Giám sát An toàn thông tin (SOC). 

- Tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số, an toàn bảo mật thông tin và 

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ thông tin, tuyên truyền 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; 

  3. Công tác QLNN về thông tin và truyền thông cấp huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung QLNN theo kế hoạch về quản 

lý ngành TT&TT ở cấp huyện; Chỉ đạo, phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra theo các lĩnh vực, chuyên ngành như: Báo chí; In ấn, Phát hành, Xuất 

bản; Bưu chính; Viễn thông. Hướng dẫn triển khai Chương trình nông thôn mới; 

Phối hợp chặt chẽ với Sở trong việc thực thi công tác đảm bảo thông tin liên lạc, 

phòng chống lụt bão, chuyển phát thư, báo; thực hiện tốt các nhiệm vụ Bưu 

chính công ích được Nhà nước giao; Phối hợp triển khai thẩm định cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cung cấp trò chơi điện tử công cộng cho các đại lý 

Internet trên địa bàn tỉnh. 

Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đã làm tốt công tác tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo yêu 

cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.  
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Công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, công tác quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Sở và UBND cấp huyện ngày càng 

được tăng cường và đạt hiệu quả tốt.  

4. Tình hình hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin 

và Truyền thông  

 Các chỉ tiêu Bưu chính, Viễn thông, Internet, Phát thanh truyền hình; các 

dịch vụ điện tử - CNTT tiếp tục được duy trì và có tốc độ tăng trưởng nhanh và 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao. 

4.1. Bưu chính, Viễn thông 

- Về bưu chính: Trên địa bàn tỉnh có 213 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, 

trong đó: 89 bưu cục cấp 1, 2, 3 và điểm phục vụ, khách hàng lớn; 114/125 xã, 

phường có điểm BĐ-VHX; 10 điểm phục vụ hình thức khác (7 kho Bưu chính; 3 

thùng thư công cộng độc lập); 113/125 xã, phường, thị trấn và 9/10 huyện, thị, 

thành phố có báo đến trong ngày (riêng huyện đảo Cồn Cỏ). Bán kính phục vụ 

bình quân 2,381 km/1 điểm phục vụ; số dân được phục vụ 3.018 người/1 điểm 

phục vụ. 

- Về viễn thông: Tổng số thuê bao điện thoại là  672.815 thuê bao,  đạt mật 

độ 103 thuê bao/100 dân. Trong đó: điện thoại cố định là 5.987 và  666.828 thuê 

bao di động. Tổng số thuê bao Internet cố định băng rộng là 138.585 thuê bao, đạt 

mật độ 21,2 thuê bao/100 dân. 

Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền: 96.852 thuê bao. 

Tổng số thuê bao băng rộng di động là: 596.303 thuê bao. 

Tổng số trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh là 2.700 trạm (705 trạm 2G, 754 trạm 3G, 1.208 trạm 4G; 33 trạm 

5G). 

(Có báo cáo chỉ tiêu kế hoạch theo Phụ lục số 02) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong năm 2024, Sở TTTT đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt 

nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và 

Truyền thông giao, các cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất 

lượng, đúng thời gian quy định, công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông tiếp tục được tăng cường; Hướng dẫn, chỉ đạo, 

kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục đầu tư phát triển hạ 

tầng, chuẩn bị tốt các nguồn lực dự phòng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 

phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa 

phương và nhu cầu sử dụng thông tin tăng cao của người dân, các hoạt động đột 

xuất khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  
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Hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát 

triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, xây dựng chính 

quyền điện tử, từng bước hiện đại hóa nền hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhu cầu 

sử dụng các dịch vụ BCVT&CNTT của người dân, các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông 

tin đối ngoại, thông tin cơ sở ngày càng được tăng cường, các cơ quan báo chí, 

xuất bản hoạt động theo đúng định hướng của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước 

và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, hoạt động báo chí, phát thanh 

và truyền hình, xuất bản và phát hành sách được ổn định và không ngừng nâng 

cao chất lượng đến tất cả các vùng miền, đảm bảo cho người dân có cơ hội tiếp 

cận các thông tin kể cả vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo góp phần thúc 

đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Vai trò, vị trí của Sở và các 

phòng VHTT ở địa phương ngày càng được khẳng định, được các cấp ủy, chính 

quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

 2. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 

2.1.Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông 

 - Việc cung ứng dịch vụ hành chính công mặc dù đã đạt được những kết 

quả ban đầu, tuy nhiên vẫn chủ yếu tập trung ở chiều trả kết quả giải quyết 

TTHC; Với việc ứng dụng công nghệ trong thu gom và phát, đa số các doanh 

nghiệp thu gom bưu gửi tại nhà không thực hiện kiểm hàng trước khi gửi. Còn 

nhiều sai phạm trong cạnh tranh về giá cước; Dịch vụ KT1 sản lượng còn thấp 

và một số đơn vị không gửi dịch vụ KT1; Việc vận chuyển hàng hóa, bưu kiện 

qua các hãng xe nhiều, khó kiểm soát và quản lý.  

 - Công tác đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông còn gặp khó khăn, do việc 

Quy hoạch hạ tầng cơ sở thiếu đồng bộ, thiếu sự quan tâm phối hợp chặt chẽ và 

thống nhất của các ngành, các cấp trên điạ bàn tỉnh về công tác quản lý, quy 

hoạch, cấp phép đầu tư xây dựng hạ tầng BCVT. Việc xây dựng, phát triển hạ 

tầng mạng viễn thông về vùng sâu, vùng xa tốn kém nhiều kinh phí nhưng 

doanh thu các dịch vụ không cao nên doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư. 

( Có 9 /799 thôn, bản trắng sóng (chưa có dịch vụ internet băng rộng cố 

định và Internet băng rộng di động)/6 xã của 3 huyện Hướng Hóa, Đakrông và 

Vĩnh Linh; 35/799 thôn, bản chưa có dịch vụ Internert băng rộng cố định) 

 2.2. Lĩnh vực Thông tin- Báo chí -Xuất bản 

- Sự chống phá của các thế lực thù địch, các thành phần xấu trong xã hội 

diễn ra thường xuyên, liên tục trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, an 

ninh - quốc phòng trên môi trường mạng gây nhiều khó khăn cho công tác quản 

lý nhà nước. Việc quản lý các trang mạng xã hội, blog cá nhân, trang tin điện tử 

đặt tại các máy chủ nằm ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. 
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- Hệ thống pháp luật về lĩnh xuất bản, in, phát hành chưa đáp ứng đầy đủ, 

toàn diện nhu cầu của thực tiễn công tác quản lý; công tác thanh tra, kiểm tra 

còn hạn chế. Một số đơn vị, ban, ngành chưa quan tâm, chú trọng đúng mức đến 

công tác thông tin đối ngoại. 

 2.3. Về Công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

- Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của CNTT và 

chuyển đổi số chưa thực sự đầy đủ; nhiều chủ trương của Đảng và chính sách 

pháp luật của nhà nước chậm ban hành và chưa được thực hiện một cách triệt 

để. 

- Đầu tư cho chuyển đổi số chưa đạt mức cần thiết, Quảng Trị chưa ban 

hành chính sách ưu tiên bố trí 1% ngân sách hàng năm cho chuyển đổi số. 

Nguồn lực (tài chính, con người, hạ tầng) triển khai chuyển đổi số tại cấp huyện 

và cấp xã còn thiếu và yếu. 

 2.4. Đối với quản lý nhà nước về TT&TT ở cấp huyện 

- Nguồn kinh phí cho hoạt động TT&TT chưa được quan tâm đúng mức 

nên  ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai nhiệm vụ. 

- Đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực TT&TT còn thiếu cả về số lượng và 

kinh nghiệm nên việc tham mưu xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch ngành ở địa 

phương. 

          III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đối với tỉnh 

 1.1.Về thực hiện các đề án, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số  

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

được tiếp cận dùng thử và hướng đến thường xuyên sử dụng các nền tảng 

chuyển đổi số. 

- Quan tâm bố trí đủ kinh phí cho đầu tư ứng dụng CNTT và chuyển đổi số 

đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

- Ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho Tổ Công nghệ số cộng 

đồng của các địa phương. 

1.2. Về Bưu chính, Viễn thông 

 - Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

đầu tư, phát triển SXKD tại các Khu kinh tế, cụm công nghiệp và vùng sâu, 

vùng xa để phát triển hạ tầng số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Có sự phối 

hợp chặt chẽ đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp BCVT đầu tư phát triển mạng lưới trên địa bàn.  

- Có chính sách phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông 

tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương 

trình giảm nghèo bền vững.  
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1.3. Về Thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ 

sở  

- Quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin đối ngoại, quảng bá 

hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt đối với mạng xã hội facebook, 

zalo, tikok… 

 - Tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện 

việc cung cấp thông tin, đưa Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lao 

Bảo, Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay hoạt động có hiệu 

quả, đúng theo kế hoạch đề ra.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong việc cung cấp 

thông tin cho cơ quan báo chí và có phản hồi xử lý thông tin về Sở Thông tin và 

Truyền thông đối với các vụ việc báo chí nêu.  

  2. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông 

2.1. Về thực hiện các đề án, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy 

chuyển đổi số như: chính sách quy định tỷ lệ chi ngân sách hằng năm cho 

chuyển đổi số và an toàn thông tin; chính sách ưu đãi cho cán bộ chuyên trách 

tham mưu về chuyển đổi số và an toàn thông tin; chính sách cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng... 

- Chỉ đạo các Cục, Vụ... sớm triển khai các cơ sở dữ liệu dùng chung 

chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và chia sẻ cho các tỉnh/ thành khai 

thác, sử dụng; đảm bảo quản lý thống nhất, tập trung từ Trung ương đến địa 

phương và giúp địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước chuyên ngành. 

2.2. Về Bưu chính, Viễn thông  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông phát triển hạ tầng mạng di động 

và hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến tận 100% các thôn, xóm trên địa bàn 

tỉnh; ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên 

giới hải đảo và vùng dân tộc thiểu số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh.  

2.3. Về Thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ 

sở 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, sớm ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động của mạng xã hội như facebook, 

zalo, tikok… 

- Tăng cường chấn chỉnh cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định của 

pháp luật, các tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. 



19 

 

 

PHẦN THỨ HAI 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2025 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu  

- Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành, phát huy sức mạnh 

tổng hợp, huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của 

ngành trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số nhằm đẩy mạnh 

tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa, gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, bảo 

đảm ổn định chính trị xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, báo 

chí, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại trên 

địa bàn. 

- Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động CQNN, xây 

dựng chính quyền điện tử gắn với công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành 

chính, đồng thời gắn với vấn đề an toàn và bảo mật thông tin. Tiếp tục phát 

triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhân lực CNTT. Tăng cường đầu tư phát triển 

ngành Thông tin và Truyền thông trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4. 

  2. Chỉ tiêu ngành 2025 

 ( Phụ lục số 3 gửi kèm theo báo cáo) 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỌNG 

TÂM NĂM 2025 

1. Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, thực hiện hiệu quả các Chỉ 

thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 

phát triển KT-XH. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, ddoooir 

mới sáng tạo và chuyển đổi số 

2. Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các quy hoạch, kế hoạch, đề án và cơ chế chính sách của ngành, tạo cơ sở pháp 

lý triển khai các hoạt động QLNN, tạo môi trường pháp lý thu hút và thúc đẩy 

hoạt động của ngành TT&TT phát triền bền vững. Tham mưu triển khai hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ đăng ký trong chương trình công tác trọng tâm với 

UBND tỉnh và cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2024 

và những năm tiếp theo. Triển khai các Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Kế 
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hoạch phát triển ngành TT&TT; Kế hoạch hoạt động của Sở; Chương trình mục 

tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi.   

3. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 

04/10/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, 

định hướng đến 2030 và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của 

UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo các Doanh nghiệp trong ngành phát triển 

hạ tầng mạng lưới và sản xuất, kinh doanh theo đúng quy hoạch và các quy định 

của pháp luật; thúc đẩy phát triển TMĐT, Logistic, đa dạng hóa các loại hình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên cơ sở các dịch vụ băng rộng, kết nối 

Internet tốc độ cao, tăng cường phổ cập điện thoại thông minh tại các vùng công 

ích. Tiếp tục triển khai đưa vào sử dụng hạ tầng mạng Truyền số liệu chuyên 

dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước. Đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 

đáp ứng các yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh đảm bảo quốc phòng - an ninh 

và đáp ứng nhu cầu thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đảm 

bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền 

thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Đảm 

bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, 

chính quyền các cấp và trong công tác PCTT&TKCN. Tiếp tục tham mưu triển 

khai Kế hoạch số 6012/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành 

của UBND tỉnh về việc phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 08/10/2023 

của UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 08/4/2021 

về ngầm hoá, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh 

5. Tăng cường chỉ đạo, điều hành theo quy chế, đảm bảo đúng pháp luật, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện thưởng phạt công minh, coi 

trọng khâu tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Phối 

hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tạo 

điều kiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước lĩnh 

vực thông tin và truyền thông tại địa phương.  

6. Tập trung hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền các sự kiện, lễ hội, các hoạt động trọng tâm của tỉnh 

trong năm. Khai thác có hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc 

tế Lao Bảo, Cửa khẩu Quốc tế La Lay; Sản xuất phim, xuất bản các ấn phẩm, 

tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Khai thác và đăng tải nội dung 

phong phú, hấp dẫn cho Cổng TTĐN Quảng Trị. 
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7. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại 

chúng trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tuyên 

truyền về những nhân tố mới, người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh 

vực; chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu 

xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường đảm bảo an ninh 

mạng, an ninh thông tin và hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền thông nhằm đảm 

bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Đẩy mạnh thông tin đối 

ngoại và hợp tác quốc tế về thông tin và truyền thông với các nước trong khu 

vực. 

8. Trung tâm CNTT và Truyền thông: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sự 

nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông như vận hành, quản trị các hệ thống 

thiết bị, hệ thống phần mềm đảm bảo công tác an toàn an ninh thông tin, Trung 

tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Triển khai công tác hỗ trợ khắc 

phục và ứng cứu mạng cho các Sở ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Triển khai công tác bồi dưỡng và đào tạo về lĩnh vực chuyển đổi số và công 

nghệ thông tin cho CCVC trên địa bàn tỉnh. 

9. Tiếp tục tham mưu việc tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng 

bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng 

lịch sử và pháp lý” năm 2025. 

10. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam trong năm 2025. 

11. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra về hoạt động 

các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin, 

Báo chí, Xuất bản, Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại; trong đó tập trung 

thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, 

Internet; việc quản lý, đăng ký thuê bao di động trả trước; các Trang thông tin 

điện tử, thông tin trên mạng xã hội… giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền 

thông kịp thời, chính xác. 

12. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án hợp nhất Sở 

Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Tỉnh 

ủy và UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 

2025. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao toàn ngành Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Quảng Trị, trong năm 2025 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng 

Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp, hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ của 



22 

 

các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./. 
  

Nơi nhận:  
- Các đại biểu dự Hội nghị; 

- Lưu: VT, VP. 

 
 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Tường 
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Phụ lục 01 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN  

THAM MƯU HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STTTT ngày      /01/2025 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị) 
 

Số 

TT 
Số hiệu, ngày ban hành Trích yếu nội dung 

1 
Nghị quyết 114/2024/NQ-

HĐND ngày 11/12/2024 

Nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định việc 

đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn 

vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Quảng Trị 

2 

Quyết định số 

21/2024/QĐ-UBND ngày 

01/10/2024 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết 

nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng 

truyền số liệu chuyên dùng tại tỉnh Quảng Trị 

3 
Quyết định số 1112/QĐ-

UBND ngày 10/5/2024 

Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công 

của tỉnh Quảng Trị năm 2024; 

4 
Quyết định số 1223/QĐ-

UBND ngày 23/5/2024 

Phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công 

của tỉnh Quảng Trị năm 2024; 

5 
Quyết định số 1873/QĐ-

UBND ngày 30/7/2024 

Quyết định về việc Ủy quyền quản lý, triển khai, sử 

dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công 

vụ tại các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị 

6 
Quyết định số 2118/QĐ-

UBND ngày 29/8/2024 

Quyết định Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh 

Quảng Trị. 

7 
Quyết định số 2370/QĐ-

UBND ngày 03/10/2024 

Quyết định công bố Kết quả đánh giá, xếp hạng 

Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng 

Trị năm 2023 

8 
Quyết định số 2573/QĐ-

UBND ngày 25/10/2024 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hệ thống 

thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Trị 

9 
Quyết định số 2570/QĐ-

UBND ngày 25/10/2024 

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ TTHC thực 

thi theo phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Quảng Trị 

10 
Quyết định số 2975/QĐ-

UBND ngày 06/12/2024 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và 

cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

11 
Kế hoạch số 43/KH-

UBND ngày 27/02/2024 

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng 

Trị năm 2024 
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12 
Kế hoạch số 260/KH-

UBND ngày 19/01/2024 

Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024 

13 
Kế hoạch số 58/KH-

UBND ngày 15/3/2024 

Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam tại tỉnh Quảng Trị năm 2024 

14 
Kế hoạch số 164/KH-

UBND ngày 13/8/2024 

Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

15 
Kế hoạch số 219/KH-

UBND ngày 19/11/2024 

Kế hoạch triển khai chương trình thúc đẩy, hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực 

tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên 

miền quốc gia .vn giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 
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Phụ lục 02 

SỐ LIỆU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 

CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 (Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STTTT ngày      /01/2025 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT CHỈ TIÊU 

 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

giao năm 

2024 

Dự ước 

thực hiện 

năm 2024 

Tỷ lệ 

đạt 

(%) 

A B  C 1 2 3 

I Các chỉ tiêu chủ yếu      

1 Tổng số thuê bao điện thoại  Thuê bao 672.500 672.815 100 

2 Mật độ thuê bao điện thoại/100 dân  Thuê bao 103,0 103,1 100 

3 Tổng số thuê bao Internet  Thuê bao 138.000 138.585 100 

4 Mật độ thuê bao Internet/100 dân  Thuê bao 21,2 21,2 100 

5 Số xã được kết nối điện thoại  Xã 125 125 100 

I Tổng doanh thu toàn ngành  Tỷ đồng 1.075 1.080 100 

 Chia ra      

1 Bưu chính  Tỷ đồng 220 225 102 

2 Viễn thông  Tỷ đồng 830 830 100 

3 Báo chí   Tỷ đồng 13,5 13,5 100 

4 Xuất bản  Tỷ đồng 11,5 11,5 100 



26 

 

Phụ lục 03 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NGÀNH 

 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2025 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STTTT ngày      /01/2025  

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị) 

 

 
 

 

 

 

 

 

STT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Dự ước KH 2025 

A B C D 

I Các chỉ tiêu chủ yếu   

1 Tổng số thuê bao điện thoại Thuê bao 675.389 

2 Mật độ thuê bao điện thoại/100 dân Thuê bao 103,5 

3 Tổng số thuê bao Internet Thuê bao 140.500 

4 Mật độ thuê bao Internet/100 dân Thuê bao 21,7 

5 Số xã được kết nối điện thoại Xã 125 

II Tổng doanh thu toàn ngành Tỷ đồng 1101 

 Chia ra   

1 Bưu chính Tỷ đồng 225 

2 Viễn thông Tỷ đồng 850 

3 Báo chí  Tỷ đồng 14 

4 Xuất bản Tỷ đồng 12 
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